
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1332N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  GK1332N001  Nguyễn Văn Đảm  GK1332N1  120 120 2.18 KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  2  TN3213N 171

 
 F

 

 2  GK1332N004  Nguyễn Thị Như Anh  GK1332N1  120 118 2.18 
KL114
KL371
KL118

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật tố tụng hình sự
 Luật hình sự phần chung

 2
 2
 2

 TN3213N
162

 162
 152
 

 F
  F
  F
  3  GK1332N005  Nguyễn Tú Anh  GK1332N1  120 122 2.37 KL371  Luật tố tụng hình sự  2  TN3213N 162

 
 F

  4  GK1332N006  Trần Bảo Anh  GK1332N1  120 120 2.46     5 TN3213N   

 5  GK1332N007  Trần Thị Tú Anh  GK1332N1  120 112 2.15 KL371
KL370

 Luật tố tụng hình sự
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3213N 162
 181
 

 F
  F
 

 6  GK1332N011  Lê Thành Công  GK1332N1  120 119 2.15 
KL124
KL374
KL371

 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng dân sự
 Luật tố tụng hình sự

 3
 2
 2

 TN3213N 162
 162
 

 F
  F
  7  GK1332N013  Lê Diệp  GK1332N1  120 120 2.25     5 TN3213N   

 8  GK1332N016  Trần Thanh Dũng  GK1332N1  120 119 2.47 KL374  Luật tố tụng dân sự  2  6 TN3213N 162
 

 F
  9  GK1332N017  Trần Thị Kim Dư  GK1332N1  120 120 2.68 KL328  Luật môi trường  2  TN3213N 171

 
 F

  10  GK1332N019  Lăng Tấn Đạt  GK1332N1  120 119 2.31 KL374  Luật tố tụng dân sự  2  6 TN3213N 162
 

 F
 

 11  GK1332N020  Trần Hải Đăng  GK1332N1  120 62 1.83 

KL302
KL304
KL370
KL301
QP001
KL114
KL365
KL115
KL377
ML006
ML011
KL101
KL328
KL335
KL353
KL383
KL333

 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hiến pháp 1
 Giáo dục quốc phòng (*)
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật về thanh tra
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật về xây dựng
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật môi trường
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Luật thương mại quốc tế

 2
 2
 10
 2
 6
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 5, 6, 7 TN3213N

152
 161
 181
 151
 

161
 171
 171
 172
 152
 161
 151
 171
 172
 171
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1332N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  GK1332N020  Trần Hải Đăng  GK1332N1  120 62 1.83 KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  2  TN3213N 171

 
 F

  12  GK1332N023  Nguyễn Trường Giang  GK1332N1  120 120 2.25 KL371  Luật tố tụng hình sự  2  5 TN3213N 162
 

 F
 

 13  GK1332N024  Nguyễn Văn Giang  GK1332N1  120 97 2.14 

KL377
KL370
KL333
KL335
KL375
KL327

 Pháp luật về xây dựng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Công pháp quốc tế
 Luật đất đai

 2
 10
 2
 2
 3
 3

 6 TN3213N

172
 181
 172
 172
 172
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 14  GK1332N025  Nguyễn Minh Hải  GK1332N1  120 92 1.96 

KL377
KL370
KL375
KL382
KL335
KL115

 Pháp luật về xây dựng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Công pháp quốc tế
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật

 2
 10
 3
 2
 2
 2

 5, 6, 7 TN3213N

172
 181
 172
 171
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 15  GK1332N029  Lê Chí Hiếu  GK1332N1  120 122 2.18 KL374
KL371

 Luật tố tụng dân sự
 Luật tố tụng hình sự

 2
 2

 TN3213N 162
 162
 

 F
  F
  16  GK1332N031  Đào Mỹ Hoa  GK1332N1  120 120 2.60     5 TN3213N   

 17  GK1332N033  Trần Kim Huệ  GK1332N1  120 83 2.08 

KL328
KL370
TN011
KL114
KL382
KL115
KL801
KL374
KL383
ML011
KL335
ML006

 Luật môi trường
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Thống kê xã hội học
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật tố tụng dân sự
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2
 10
 2
 2
 2
 2
 4
 2
 2
 3
 2
 2

 1, 5 TN3213N

171
 181
 151
 161
 171
 171
 142
 162
 171
 161
 172
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  18  GK1332N039  Nguyễn Quốc Kiên  GK1332N1  120 122 2.33 KL374  Luật tố tụng dân sự  2  TN3213N 162

 
 F

  19  GK1332N040  Nguyễn Thị Thu Lan  GK1332N1  120 120 2.24     5 TN3213N   
 20  GK1332N043  Nguyễn Thị Kim Liên  GK1332N1  120 119 2.14 KL802  Anh văn căn bản 2 (*)  3  TN3213N 151

 
 F

 

 21  GK1332N044  Đặng Nhựt Linh  GK1332N1  120 108 2.27 
KL377
KL370
KL353

 Pháp luật về xây dựng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC

 2
 10
 2

 TN3213N
172

 181
 171
 

 F
  F
  F
  22  GK1332N045  Nguyễn Thị Mỹ Linh  GK1332N1  120 122 2.68 KL374  Luật tố tụng dân sự  2  TN3213N 162

 
 F

 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1332N1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
22  GK1332N045  Nguyễn Thị Mỹ Linh  GK1332N1  120 122 2.68     TN3213N   

 23  GK1332N050  Hà Văn Nam  GK1332N1  120 98 2.23 

KL303
KL370
KL801
KL102

 Luật hành chính 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

 2
 10
 4
 2

 4, 6 TN3213N

152
 181
 142
 152
 

 F
  F
  F
  F
 

 24  GK1332N052  Phan Thị Phương Nga  GK1332N1  120 107 2.13 KL370
KL118

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự phần chung

 10
 2

 5, 6 TN3213N 181
 152
 

 F
  F
 

 25  GK1332N056  Nguyễn Thị Thanh Nhành  GK1332N1  120 79 2.07 

KL383
KL333
KL365
KL115
KL328
KL377
KL304
KL305
KL370
KL382
KL327
KL353
KL375
KL335

 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về thanh tra
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật môi trường
 Pháp luật về xây dựng
 Luật hành chính 2
 Luật hành chính đô thị
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Luật đất đai
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 3
 2

 5, 6 TN3213N

171
 172
 171
 171
 171
 172
 161
 171
 181
 171
 162
 171
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 26  GK1332N057  Trần Hữu Nhiên  GK1332N1  120 111 1.77 
KL304
KL114
KL371

 Luật hành chính 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật tố tụng hình sự

 2
 2
 2

 5, 6 TN3213N
171

 161
 162
 

 F
  F
  F
 

 27  GK1332N058  Nông Văn Như  GK1332N1  120 74 1.79 

ML006
TN034
KL118
KL365
KL371
KL328
ML011
KL101
KL333
KL370
KL102
KL115
KL375

 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 TT. Tin học căn bản
 Luật hình sự phần chung
 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng hình sự
 Luật môi trường
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 10
 2
 2
 3

 4, 6 TN3213N

152
 

152
 171
 162
 171
 161
 151
 172
 181
 152
 171
 172
 

 F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1332N1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
27  GK1332N058  Nông Văn Như  GK1332N1  120 74 1.79 KL305

KL335
KL377

 Luật hành chính đô thị
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về xây dựng

 2
 2
 2

 TN3213N 171
 172
 172
 

 F
  F
  F
 

 28  GK1332N059  Châu Trần Phát  GK1332N1  120 102 2.23 

ML006
KL370
KL328
KL335
KL377
KL333

 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật môi trường
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về xây dựng
 Luật thương mại quốc tế

 2
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3213N

162
 

172
 

 F
 

 F
 

 29  GK1332N062  Bùi Phạm Quốc  GK1332N1  120 119 2.26     6 TN3213N   
 30  GK1332N064  Lê Thanh Sơn  GK1332N1  120 120 2.28     5 TN3213N   

 31  GK1332N065  Dương Văn Tài  GK1332N1  120 108 2.13 KL370
KL382

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính

 10
 2

 5 TN3213N 181
 171
 

 F
  F
  32  GK1332N070  Phùng Thanh Tân  GK1332N1  120 118 2.02 KL304  Luật hành chính 2  2  5 TN3213N 171

 
 F

 
 33  GK1332N077  Mai Văn Thiêm  GK1332N1  120 118 2.15 KL335

KL382
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính

 2
 2

 TN3213N
171

 
 F

 
 34  GK1332N078  Nguyễn Văn Thuận  GK1332N1  120 114 2.14 KL374

ML011
 Luật tố tụng dân sự
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 2
 3

 6 TN3213N 162
 161
 

 F
  F
  35  GK1332N079  Hoàng Vũ Minh Thuyên  GK1332N1  120 120 2.19     5 TN3213N   

 36  GK1332N086  Đặng Thanh Toàn  GK1332N1  120 120 2.26 KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  2  TN3213N 171
 

 F
  37  GK1332N087  Trần Thị Tuyết Trinh  GK1332N1  120 120 2.35 KL371  Luật tố tụng hình sự  2  TN3213N 162

 
 F

  38  GK1332N089  Phạm Ngọc Trọng  GK1332N1  120 122 1.83     TN3213N   

 39  GK1332N091  Lê Minh Vui  GK1332N1  120 82 1.94 

KL115
KL305
KL365
KL333
KL370
KL375
KL328
KL383
KL353
KL377
KL114
KL335
KL374
KL382

 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hành chính đô thị
 Pháp luật về thanh tra
 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Công pháp quốc tế
 Luật môi trường
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Pháp luật về xây dựng
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính

 2
 2
 2
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 6 TN3213N

171
 171
 171
 172
 181
 172
 171
 171
 171
 172
 162
 172
 162
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1332N1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
39  GK1332N091  Lê Minh Vui  GK1332N1  120 82 1.94     TN3213N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1332Q1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  GC1332Q089  Huỳnh Thúy Duy  GC1332Q1  85 88 1.94     TN3213Q   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  GC1532Q001  Phạm Tuấn Anh  GC1532Q1  99 95 2.16 KL315
KL120

 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật hình sự 2

 2
 2

 TN3215Q 181
 172
 

 F
  F
 

 2  GC1532Q009  Phan Thanh Huy Bình  GC1532Q1  99 13 2.38 

KL120
KL307
KL314
KL344
KL389
KL309
KL365
KL375
KL051
KL101
KL102
KL115
KL304
KL353
KL105
KL218
KL315
KL322
KL328
KL373
KL404
KL124
KL132
KL210
KL331
KL388
KL122
KL370
KL372
KL401

 Luật hình sự 2
 Luật hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế
 Quyền con người
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hành chính 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật so sánh
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật lao động 1
 Luật môi trường
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật ngân hàng
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Tội phạm học

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2

 TN3215Q

162
 161
 181
 162
 172
 171
 171
 181
 162
 161
 161
 172
 162
 171
 162
 171
 171
 162
 171
 172
 162
 171
 171
 181
 172
 172
 162
 181
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
2  GC1532Q009  Phan Thanh Huy Bình  GC1532Q1  99 13 2.38 KL409

KL131
KL303
KL327
KL114
KL333
KL335

 Luật dân sự 2
 Pháp luật thương mại 1
 Luật hành chính 1
 Luật đất đai
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN3215Q 161
 162
 161
 171
 162
 172
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 3  GC1532Q012  Bùi Hùng Cường  GC1532Q1  99 11 2.05 

KL124
KL331
KL353
KL365
KL409
KL101
KL218
KL314
KL322
KL327
KL370
KL389
KL131
KL388
KL404
KL114
KL115
KL122
KL333
KL386
KL132
KL328
KL332
KL401
KL105
KL120
KL304
KL315
KL375

 Luật tài chính nhà nước
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Pháp luật về thanh tra
 Luật dân sự 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật lao động 1
 Luật đất đai
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật thương mại 1
 Luật ngân hàng
 Luật hợp đồng thông dụng
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật thương mại 2
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 2
 Tội phạm học
 Luật so sánh
 Luật hình sự 2
 Luật hành chính 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Công pháp quốc tế

 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3215Q

171
 172
 171
 171
 161
 161
 171
 181
 162
 171
 181
 172
 162
 172
 162
 162
 172
 162
 172
 

171
 171
 181
 172
 162
 162
 162
 171
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  GC1532Q012  Bùi Hùng Cường  GC1532Q1  99 11 2.05 KL113

KL210
KL335
KL372
KL373
KL051
KL102
KL309
KL344

 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Quyền con người
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hình sự 3
 Bảo đảm nghĩa vụ

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 161
 181
 181
 172
 172
 162
 161
 171
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 4  GC1532Q014  Nguyễn Văn Danh  GC1532Q1  99 97 2.26 KL120  Luật hình sự 2  2  TN3215Q 172
 

 F
 

 5  GC1532Q019  Hồng Minh Dững  GC1532Q1  99 22 1.84 

KL051
KL101
KL114
KL124
KL332
KL333
KL335
KL372
KL373
KL386
KL344
KL375
KL105
KL120
KL304
KL365
KL401
KL218
KL309
KL315
KL328
KL389
KL331
KL370
KL327
KL388

 Quyền con người
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật tài chính nhà nước
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Công pháp quốc tế
 Luật so sánh
 Luật hình sự 2
 Luật hành chính 2
 Pháp luật về thanh tra
 Tội phạm học
 Luật lao động 2
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật môi trường
 Pháp luật về cạnh tranh
 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật đất đai
 Luật ngân hàng

 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 3
 2

 TN3215Q

162
 161
 162
 171
 181
 172
 181
 172
 172
 

162
 181
 162
 162
 162
 171
 172
 171
 171
 171
 171
 172
 172
 181
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
5  GC1532Q019  Hồng Minh Dững  GC1532Q1  99 22 1.84 KL115

KL132
KL210
KL322
KL353
KL314
KL404

 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật lao động 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 172
 171
 181
 162
 171
 181
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 6  GC1532Q020  Lê Thị Thùy Dương  GC1532Q1  99 90 2.12 

KL122
KL124
KL131
KL309

 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật thương mại 1
 Luật hình sự 3

 2
 3
 2
 2

 TN3215Q 171
 

171
 

 F
 

 F
  7  GC1532Q021  Lê Minh Dương  GC1532Q1  99 97 2.08 KL309  Luật hình sự 3  2  TN3215Q 171

 
 F

 

 8  GC1532Q028  Hồ Hải Đăng  GC1532Q1  99 89 2.01 

KL372
KL120
KL401
KL309
KL302

 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật hình sự 2
 Tội phạm học
 Luật hình sự 3
 Luật hiến pháp 2

 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

172
 162
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
 

 9  GC1532Q031  Lâm Triều Đình  GC1532Q1  99 95 2.31 KL372
KL314

 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3215Q
181

 
 F

  10  GC1532Q032  Trần Thanh Đoàn  GC1532Q1  99 97 2.10 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 181
 

 F
 

 11  GC1532Q034  Bùi Văn Đoàn  GC1532Q1  99 18 2.19 

KL122
KL328
KL333
KL344
KL375
KL388
KL051
KL120
KL370
KL386
KL401
KL105
KL132
KL131
KL309
KL332

 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật môi trường
 Luật thương mại quốc tế
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Công pháp quốc tế
 Luật ngân hàng
 Quyền con người
 Luật hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Tội phạm học
 Luật so sánh
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật thương mại 1
 Luật hình sự 3
 Tư pháp quốc tế 2

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 171
 172
 162
 181
 172
 162
 162
 181
 

172
 162
 171
 162
 171
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  GC1532Q034  Bùi Văn Đoàn  GC1532Q1  99 18 2.19 KL124

KL210
KL218
KL304
KL322
KL353
KL373
KL404
KL331
KL372
KL114
KL335
KL365
KL102
KL115
KL314
KL315
KL327
KL389

 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật lao động 2
 Luật hành chính 2
 Luật lao động 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về thanh tra
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật đất đai
 Pháp luật về cạnh tranh

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3215Q 171
 181
 171
 162
 162
 171
 172
 162
 172
 172
 162
 181
 171
 161
 172
 181
 171
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 12  GC1532Q035  Trần Văn Đời  GC1532Q1  99 96 2.33 KL375  Công pháp quốc tế  3  TN3215Q

 13  GC1532Q039  Nguyễn Thị Trường Giang  GC1532Q1  99 0 0.00 

KL051
KL113
KL353
KL386
KL124
KL218
KL303
KL373
KL388
KL408
KL332
KL370
KL101
KL307
KL309
KL328

 Quyền con người
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tài chính nhà nước
 Luật lao động 2
 Luật hành chính 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật ngân hàng
 Luật dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hình sự 1
 Luật hình sự 3
 Luật môi trường

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 161
 171
 

171
 171
 161
 172
 172
 161
 181
 181
 161
 161
 171
 171
 

 F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  GC1532Q039  Nguyễn Thị Trường Giang  GC1532Q1  99 0 0.00 KL335

KL365
KL372
KL375
KL401
KL120
KL132
KL302
KL304
KL344
KL105
KL331
KL102
KL114
KL122
KL210
KL301
KL314
KL322
KL404
KL115
KL131
KL315
KL327
KL333
KL389
KL409

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng hình sự 1
 Công pháp quốc tế
 Tội phạm học
 Luật hình sự 2
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật so sánh
 Tư pháp quốc tế 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hiến pháp 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật lao động 1
 Luật hợp đồng thông dụng
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật thương mại 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật đất đai
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật dân sự 2

 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3

 TN3215Q 181
 171
 172
 181
 172
 162
 171
 161
 162
 162
 162
 172
 161
 162
 162
 181
 161
 181
 162
 162
 172
 162
 171
 171
 172
 172
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 14  GC1532Q041  Nguyễn Ngọc Hân  GC1532Q1  99 87 2.36 KL314
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215Q 181
 181
 

 F
  F
  15  GC1532Q044  Đỗ Bích Hảo  GC1532Q1  99 97 2.30 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 181

 
 F

 

 16  GC1532Q046  Lưu Ngọc Hiếu  GC1532Q1  99 52 2.10 

KL332
KL375
KL124
KL331
KL335
KL115

 Tư pháp quốc tế 2
 Công pháp quốc tế
 Luật tài chính nhà nước
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật

 2
 3
 3
 2
 2
 2

 TN3215Q

181
 181
 171
 172
 181
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
16  GC1532Q046  Lưu Ngọc Hiếu  GC1532Q1  99 52 2.10 KL333

KL389
KL314
KL370
KL309
KL327
KL401
KL210
KL386
KL388
KL372
KL373

 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự 3
 Luật đất đai
 Tội phạm học
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2

 2
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 172
 172
 181
 181
 171
 171
 172
 181
 172
 172
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 17  GC1532Q056  Nguyễn Duy Khánh  GC1532Q1  99 18 1.75 

KL114
KL353
KL370
KL404
KL051
KL115
KL314
KL120
KL304
KL131
KL210
KL315
KL344
KL375
KL101
KL309
KL322
KL327
KL328
KL331
KL335
KL365
KL386
KL388

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hợp đồng thông dụng
 Quyền con người
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật hình sự 2
 Luật hành chính 2
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng dân sự 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Công pháp quốc tế
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hình sự 3
 Luật lao động 1
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng

 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 171
 181
 162
 162
 172
 181
 162
 162
 162
 181
 171
 162
 181
 161
 171
 162
 171
 171
 172
 181
 171
 

172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
17  GC1532Q056  Nguyễn Duy Khánh  GC1532Q1  99 18 1.75 KL373

KL401
KL105
KL122
KL124
KL332
KL333
KL132
KL218
KL302
KL372

 Luật tố tụng dân sự 2
 Tội phạm học
 Luật so sánh
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tài chính nhà nước
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật thương mại 2
 Luật lao động 2
 Luật hiến pháp 2
 Luật tố tụng hình sự 1

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 172
 172
 162
 162
 171
 181
 172
 171
 171
 161
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 18  GC1532Q060  Nguyễn Thành Lập  GC1532Q1  99 21 2.10 

KL102
KL386
KL389
KL404
KL409
KL113
KL115
KL309
KL331
KL120
KL327
KL333
KL114
KL314
KL328
KL353
KL105
KL124
KL132
KL210
KL335
KL373
KL375
KL388
KL218

 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật dân sự 2
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hình sự 3
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật hình sự 2
 Luật đất đai
 Luật thương mại quốc tế
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật môi trường
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật so sánh
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự 2
 Công pháp quốc tế
 Luật ngân hàng
 Luật lao động 2

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2

 TN3215Q

161
 

172
 162
 161
 161
 172
 171
 172
 162
 171
 172
 162
 181
 171
 171
 162
 171
 171
 181
 181
 172
 181
 172
 171
 

 F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  GC1532Q060  Nguyễn Thành Lập  GC1532Q1  99 21 2.10 KL365

KL372
KL315
KL370
KL101
KL332
KL344
KL401

 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Tội phạm học

 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 171
 172
 171
 181
 161
 181
 162
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 19  GC1532Q061  Nguyễn Văn Lây  GC1532Q1  99 20 1.88 

KL051
KL105
KL309
KL333
KL344
KL370
KL388
KL115
KL218
KL314
KL327
KL328
KL331
KL353
KL404
KL120
KL124
KL332
KL372
KL373
KL114
KL122
KL210
KL335
KL401
KL131
KL315
KL132

 Quyền con người
 Luật so sánh
 Luật hình sự 3
 Luật thương mại quốc tế
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật ngân hàng
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hình sự 2
 Luật tài chính nhà nước
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Tội phạm học
 Pháp luật thương mại 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật thương mại 2

 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 162
 171
 172
 162
 181
 172
 172
 171
 181
 171
 171
 172
 171
 162
 162
 171
 181
 172
 172
 162
 162
 181
 181
 172
 162
 171
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
19  GC1532Q061  Nguyễn Văn Lây  GC1532Q1  99 20 1.88 KL304

KL386
KL322
KL365
KL375
KL389

 Luật hành chính 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luật lao động 1
 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh

 2
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3215Q 162
 

162
 171
 181
 172
 

 F
 

 F
  F
  F
  F
  20  GC1532Q062  Lê Thanh Liêm  GC1532Q1  99 96 2.38 KL124  Luật tài chính nhà nước  3  TN3215Q 171

 
 F

 

 21  GC1532Q064  Huỳnh Thúy Liểu  GC1532Q1  99 20 2.33 

KL122
KL131
KL389
KL335
KL344
KL353
KL386
KL404
KL120
KL327
KL328
KL333
KL372
KL373
KL051
KL124
KL365
KL115
KL309
KL388
KL105
KL132
KL304
KL314
KL370
KL210
KL218
KL315
KL331

 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hình sự 2
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Quyền con người
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về thanh tra
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hình sự 3
 Luật ngân hàng
 Luật so sánh
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hành chính 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 1

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 162
 172
 181
 162
 171
 

162
 162
 171
 171
 172
 172
 172
 162
 171
 171
 172
 171
 172
 162
 171
 162
 181
 181
 181
 171
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 11

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
21  GC1532Q064  Huỳnh Thúy Liểu  GC1532Q1  99 20 2.33 KL375

KL114
KL322
KL332
KL401

 Công pháp quốc tế
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật lao động 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Tội phạm học

 3
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 181
 162
 162
 181
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
 

 22  GC1532Q065  Nguyễn Duy Lil  GC1532Q1  99 95 2.25 KL314
KL335

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2

 TN3215Q 181
 181
 

 F
  F
 

 23  GC1532Q073  Đặng Minh Luận  GC1532Q1  99 95 2.14 KL335
KL120

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật hình sự 2

 2
 2

 TN3215Q 181
 172
 

 F
  F
 

 24  GC1532Q074  Hồ Chí Luận  GC1532Q1  99 91 2.30 
KL124
KL314
KL409

 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật dân sự 2

 3
 2
 3

 TN3215Q
171

 181
 

 F
  F
 

 25  GC1532Q076  Đoàn Tuyết Minh  GC1532Q1  99 97 2.31 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3215Q 181
 

 F
 

 26  GC1532Q078  Nguyễn Văn Nam  GC1532Q1  99 20 1.90 

KL373
KL388
KL131
KL218
KL309
KL328
KL331
KL386
KL051
KL304
KL115
KL120
KL314
KL332
KL353
KL370
KL389
KL105
KL122
KL333
KL344
KL372
KL375

 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật ngân hàng
 Pháp luật thương mại 1
 Luật lao động 2
 Luật hình sự 3
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về nhà ở
 Quyền con người
 Luật hành chính 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật so sánh
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật thương mại quốc tế
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật tố tụng hình sự 1
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3215Q

172
 172
 162
 171
 171
 171
 172
 

162
 162
 172
 162
 181
 181
 171
 181
 172
 162
 162
 172
 162
 172
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 12

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
26  GC1532Q078  Nguyễn Văn Nam  GC1532Q1  99 20 1.90 KL114

KL124
KL132
KL315
KL327
KL401
KL404
KL210
KL322
KL335
KL365

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật thương mại 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật đất đai
 Tội phạm học
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật lao động 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về thanh tra

 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 162
 171
 171
 171
 171
 172
 162
 181
 162
 181
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 27  GC1532Q079  Nguyễn Thị Tuyết Ngà  GC1532Q1  99 20 2.00 

KL120
KL314
KL388
KL051
KL401
KL218
KL315
KL344
KL370
KL122
KL304
KL309
KL335
KL353
KL372
KL389
KL115
KL131
KL332
KL365
KL114
KL327
KL328
KL331
KL333

 Luật hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật ngân hàng
 Quyền con người
 Tội phạm học
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về cạnh tranh
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật thương mại 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về thanh tra
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật thương mại quốc tế

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 181
 172
 162
 172
 171
 171
 162
 181
 162
 162
 171
 181
 171
 172
 172
 172
 162
 181
 171
 162
 171
 171
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 13

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
27  GC1532Q079  Nguyễn Thị Tuyết Ngà  GC1532Q1  99 20 2.00 KL132

KL210
KL322
KL373
KL386
KL105
KL124
KL375
KL404

 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật lao động 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luật so sánh
 Luật tài chính nhà nước
 Công pháp quốc tế
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2

 TN3215Q 171
 181
 162
 172
 

162
 171
 181
 162
 

 F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
 

 28  GC1532Q081  Lê Hiền Ngoan  GC1532Q1  99 97 2.24 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 181
 

 F
 

 29  GC1532Q083  Trần Bích Ngọc  GC1532Q1  99 93 2.19 
KL120
KL314
KL315

 Luật hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 1

 2
 2
 2

 TN3215Q
172

 181
 181
 

 F
  F
  F
 

 30  GC1532Q085  Cao Chí Nguyện  GC1532Q1  99 95 2.19 KL309
KL331

 Luật hình sự 3
 Tư pháp quốc tế 1

 2
 2

 TN3215Q 171
 

 F
 

 31  GC1532Q086  Trần Chí Nguyện  GC1532Q1  99 97 2.39 KL309  Luật hình sự 3  2  TN3215Q 171
 

 F
 

 32  GC1532Q089  Nguyễn Trọng Nguyễn  GC1532Q1  99 94 2.19 KL124
KL314

 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự 2

 3
 2

 TN3215Q 171
 181
 

 F
  F
 

 33  GC1532Q090  Nguyễn Bé Nha  GC1532Q1  99 4 1.75 

KL218
KL309
KL331
KL372
KL408
KL409
KL113
KL114
KL120
KL124
KL302
KL332
KL344
KL051
KL102
KL105
KL304
KL327

 Luật lao động 2
 Luật hình sự 3
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật dân sự 1
 Luật dân sự 2
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hình sự 2
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hiến pháp 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Quyền con người
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật so sánh
 Luật hành chính 2
 Luật đất đai

 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3215Q

171
 171
 172
 172
 161
 161
 161
 162
 162
 171
 161
 181
 162
 162
 161
 162
 162
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 14

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
33  GC1532Q090  Nguyễn Bé Nha  GC1532Q1  99 4 1.75 KL328

KL365
KL373
KL401
KL115
KL303
KL314
KL333
KL388
KL370
KL122
KL131
KL132
KL210
KL307
KL322
KL375
KL301
KL389
KL101
KL315
KL353
KL404

 Luật môi trường
 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng dân sự 2
 Tội phạm học
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hành chính 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Luật ngân hàng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hình sự 1
 Luật lao động 1
 Công pháp quốc tế
 Luật hiến pháp 1
 Pháp luật về cạnh tranh
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 171
 171
 172
 172
 172
 161
 181
 172
 172
 181
 162
 162
 171
 181
 161
 162
 181
 161
 172
 161
 171
 171
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 34  GC1532Q092  Lê Xuân Nhị  GC1532Q1  99 97 2.19 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 181
 

 F
 

 35  GC1532Q095  Đỗ Hoàng Nhu  GC1532Q1  99 11 1.77 

KL218
KL322
KL333
KL115
KL314
KL335
KL372
KL404
KL051
KL302
KL315
KL389

 Luật lao động 2
 Luật lao động 1
 Luật thương mại quốc tế
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật hợp đồng thông dụng
 Quyền con người
 Luật hiến pháp 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về cạnh tranh

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

171
 162
 172
 172
 181
 181
 172
 162
 162
 161
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 15

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
35  GC1532Q095  Đỗ Hoàng Nhu  GC1532Q1  99 11 1.77 KL210

KL301
KL304
KL309
KL353
KL370
KL401
KL102
KL120
KL388
KL105
KL124
KL131
KL332
KL344
KL375
KL386
KL327
KL328
KL331
KL365
KL373
KL408
KL114
KL122
KL132

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hiến pháp 1
 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tội phạm học
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hình sự 2
 Luật ngân hàng
 Luật so sánh
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật thương mại 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật dân sự 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật thương mại 2

 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN3215Q 181
 161
 162
 171
 171
 181
 172
 161
 162
 172
 162
 171
 162
 181
 162
 181
 

171
 171
 172
 171
 172
 161
 162
 162
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 36  GC1532Q096  Lê Phú Nhựt  GC1532Q1  99 87 2.24 KL331
KL370

 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215Q
181

 
 I
 

 37  GC1532Q101  Phan Thị Phỉ  GC1532Q1  99 18 1.75 

KL131
KL210
KL314
KL331
KL388
KL304
KL315
KL322

 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật ngân hàng
 Luật hành chính 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật lao động 1

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 181
 181
 172
 172
 162
 171
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 16

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
37  GC1532Q101  Phan Thị Phỉ  GC1532Q1  99 18 1.75 KL401

KL101
KL218
KL404
KL105
KL309
KL344
KL370
KL372
KL375
KL051
KL122
KL327
KL328
KL365
KL115
KL124
KL353
KL386
KL389
KL120
KL132
KL332
KL335
KL114
KL333
KL373

 Tội phạm học
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật lao động 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật so sánh
 Luật hình sự 3
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Công pháp quốc tế
 Quyền con người
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Pháp luật về thanh tra
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hình sự 2
 Pháp luật thương mại 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng dân sự 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 172
 161
 171
 162
 162
 171
 162
 181
 172
 181
 162
 162
 171
 171
 171
 172
 171
 171
 

172
 162
 171
 181
 181
 162
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  38  GC1532Q102  Trần Tiên Phong  GC1532Q1  99 97 2.31 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 181

 
 F

 

 39  GC1532Q103  Nguyễn Minh Phong  GC1532Q1  99 92 2.24 
KL120
KL309
KL124

 Luật hình sự 2
 Luật hình sự 3
 Luật tài chính nhà nước

 2
 2
 3

 TN3215Q
172

 171
 171
 

 F
  F
  F
 

 40  GC1532Q106  Lê Hải Phương  GC1532Q1  99 93 2.25 
KL120
KL372
KL335

 Luật hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2
 2

 TN3215Q
172

 
181

 

 F
 

 F
 

 41  GC1532Q107  Phan Thị Thuý Phương  GC1532Q1  99 87 2.21 KL120
KL370

 Luật hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215Q 172
 181
 

 F
  I

 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 17

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
41  GC1532Q107  Phan Thị Thuý Phương  GC1532Q1  99 87 2.21     TN3215Q   
 42  GC1532Q112  Tạ Minh Sang  GC1532Q1  99 97 2.16 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3215Q 181

 
 F

 

 43  GC1532Q114  Nguyễn Trọng Sĩ  GC1532Q1  99 31 2.26 

KL101
KL331
KL218
KL309
KL332
KL333
KL105
KL132
KL314
KL327
KL353
KL375
KL388
KL372
KL115
KL373
KL386
KL401
KL114
KL124
KL210
KL344
KL365
KL335
KL370
KL389
KL409
KL302

 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật lao động 2
 Luật hình sự 3
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế
 Luật so sánh
 Pháp luật thương mại 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật đất đai
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Công pháp quốc tế
 Luật ngân hàng
 Luật tố tụng hình sự 1
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Tội phạm học
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật dân sự 2
 Luật hiến pháp 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 3
 2

 TN3215Q

161
 172
 171
 171
 181
 172
 162
 171
 181
 171
 171
 181
 172
 172
 172
 172
 

172
 162
 171
 181
 162
 171
 181
 181
 172
 161
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 44  GC1532Q115  Nguyễn Trọng Sinh  GC1532Q1  99 15 1.90 

KL218
KL314
KL335
KL388
KL115
KL344
KL105

 Luật lao động 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật ngân hàng
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật so sánh

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

171
 181
 181
 172
 172
 162
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 18

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
44  GC1532Q115  Nguyễn Trọng Sinh  GC1532Q1  99 15 1.90 KL124

KL353
KL389
KL122
KL315
KL331
KL375
KL131
KL210
KL304
KL322
KL327
KL365
KL132
KL332
KL373
KL386
KL404
KL051
KL114
KL333
KL409
KL102
KL120
KL309
KL328
KL370
KL372
KL401

 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tố tụng dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính 2
 Luật lao động 1
 Luật đất đai
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật thương mại 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hợp đồng thông dụng
 Quyền con người
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật thương mại quốc tế
 Luật dân sự 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hình sự 2
 Luật hình sự 3
 Luật môi trường
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Tội phạm học

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2

 TN3215Q 171
 171
 172
 162
 171
 172
 181
 162
 181
 162
 162
 171
 171
 171
 181
 172
 

162
 162
 162
 172
 161
 161
 162
 171
 171
 181
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 45  GC1532Q116  Nguyễn Thanh Sơn  GC1532Q1  99 97 2.29 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 181
 

 F
  46  GC1532Q119  Trần Hồng Thẳm  GC1532Q1  99 96 2.51 KL124  Luật tài chính nhà nước  3  TN3215Q 171

 
 F

 

 47  GC1532Q121  Trần Bé Thảo  GC1532Q1  99 85 2.46 
KL120
KL314
KL370

 Luật hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3215Q
162

 181
 181
 

 F
  F
  F
  48  GC1532Q127  Triệu Minh Thông  GC1532Q1  99 97 2.53 KL372  Luật tố tụng hình sự 1  2  TN3215Q

 49  GC1532Q135  Hồ Kim Tím  GC1532Q1  99 96 2.19 KL124  Luật tài chính nhà nước  3  TN3215Q 171
 

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 19

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
49  GC1532Q135  Hồ Kim Tím  GC1532Q1  99 96 2.19     TN3215Q   
 50  GC1532Q139  Nguyễn Thị Huyền Trân  GC1532Q1  99 97 2.15 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 181

 
 F

 
 51  GC1532Q141  Tiết Xuân Tre  GC1532Q1  99 95 2.21 KL314

KL372
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 1

 2
 2

 TN3215Q 181
 

 F
 

 52  GC1532Q142  Trịnh Thị Tú Trinh  GC1532Q1  99 22 2.30 

KL304
KL327
KL365
KL131
KL132
KL322
KL370
KL372
KL051
KL373
KL105
KL122
KL124
KL328
KL331
KL335
KL114
KL120
KL333
KL210
KL218
KL309
KL314
KL332
KL404
KL115
KL315
KL344
KL353
KL375
KL386
KL388
KL401

 Luật hành chính 2
 Luật đất đai
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật thương mại 2
 Luật lao động 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Quyền con người
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật so sánh
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tài chính nhà nước
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật lao động 2
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tố tụng dân sự 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng
 Tội phạm học

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 171
 171
 162
 171
 162
 181
 172
 162
 172
 162
 162
 171
 171
 172
 181
 162
 162
 172
 181
 171
 171
 181
 181
 162
 172
 171
 162
 171
 181
 

172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 20

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
52  GC1532Q142  Trịnh Thị Tú Trinh  GC1532Q1  99 22 2.30     TN3215Q   

 53  GC1532Q144  Dương Hoàng Trinh  GC1532Q1  99 85 2.18 
KL331
KL370
KL373

 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 2

 2
 10
 2

 TN3215Q
172

 181
 172
 

 F
  F
  F
  54  GC1532Q149  Trần Minh Tuấn  GC1532Q1  99 97 2.11 KL120  Luật hình sự 2  2  TN3215Q 172

 
 F

 

 55  GC1532Q152  Tô Thanh Tuyền  GC1532Q1  99 92 2.13 
KL124
KL372
KL388

 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật ngân hàng

 3
 2
 2

 TN3215Q
171

 
172

 

 F
 

 F
  56  GC1532Q160  Lê Chí Vũ  GC1532Q1  99 97 2.17 KL372  Luật tố tụng hình sự 1  2  TN3215Q 172

 
 F

 

 57  GC1532Q162  Trần Ngọc Xuân  GC1532Q1  99 20 2.23 

KL051
KL122
KL124
KL314
KL333
KL370
KL372
KL328
KL373
KL120
KL131
KL344
KL353
KL210
KL386
KL114
KL115
KL327
KL331
KL132
KL315
KL335
KL388
KL105
KL218
KL304
KL332
KL365

 Quyền con người
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật môi trường
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật hình sự 2
 Pháp luật thương mại 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật đất đai
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật thương mại 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật ngân hàng
 Luật so sánh
 Luật lao động 2
 Luật hành chính 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về thanh tra

 2
 2
 3
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 162
 171
 181
 172
 181
 172
 171
 172
 162
 162
 162
 171
 181
 

162
 172
 171
 172
 171
 171
 181
 172
 162
 171
 162
 181
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 21

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
57  GC1532Q162  Trần Ngọc Xuân  GC1532Q1  99 20 2.23 KL375

KL401
KL404
KL309
KL322
KL389

 Công pháp quốc tế
 Tội phạm học
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hình sự 3
 Luật lao động 1
 Pháp luật về cạnh tranh

 3
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q 181
 172
 162
 171
 162
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 58  GC1532Q165  Đào Chí Dũng  GC1532Q1  99 95 2.09 KL372
KL335

 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2

 TN3215Q 172
 181
 

 F
  F
 

 59  GC1532Q166  Thái Thị Kim Dung  GC1532Q1  99 92 2.22 
KL309
KL372
KL375

 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng hình sự 1
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 3

 TN3215Q
171

 172
 181
 

 F
  F
  F
  60  GC1532Q168  Tô Thị Ái Duyên  GC1532Q1  99 96 2.86 KL124  Luật tài chính nhà nước  3  TN3215Q 171

 
 F

  61  GC1532Q171  Quách Hoàng Hổ  GC1532Q1  99 97 2.21 KL372  Luật tố tụng hình sự 1  2  TN3215Q
 62  GC1532Q173  Trần Nguyễn Huynh  GC1532Q1  99 97 2.33 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3215Q 181

 
 F

 

 63  GC1532Q174  Dương Hoàng Kế  GC1532Q1  99 92 2.32 
KL124
KL372
KL309

 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật hình sự 3

 3
 2
 2

 TN3215Q
171

 
171

 

 F
 

 F
 

 64  GC1532Q177  Dương Thanh Mộng  GC1532Q1  99 91 2.16 

KL309
KL401
KL314
KL372

 Luật hình sự 3
 Tội phạm học
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 1

 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

171
 

181
 

 F
 

 F
 

 65  GC1532Q178  Trương Hoàng Nha  GC1532Q1  99 94 2.41 KL120
KL124

 Luật hình sự 2
 Luật tài chính nhà nước

 2
 3

 TN3215Q 172
 171
 

 F
  F
 

 66  GC1532Q181  Nguyễn Thanh Phong  GC1532Q1  99 95 2.39 KL335
KL314

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3215Q 181
 181
 

 F
  F
  67  GC1532Q182  Nguyễn Minh Phụng  GC1532Q1  99 97 2.31 KL331  Tư pháp quốc tế 1  2  TN3215Q

 68  GC1532Q184  Huỳnh Văn Tạo  GC1532Q1  99 59 2.49 

KL333
KL375
KL124
KL332
KL372
KL401
KL309
KL335
KL120
KL210

 Luật thương mại quốc tế
 Công pháp quốc tế
 Luật tài chính nhà nước
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Tội phạm học
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

172
 181
 171
 181
 172
 172
 171
 181
 172
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 22

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
68  GC1532Q184  Huỳnh Văn Tạo  GC1532Q1  99 59 2.49 KL331

KL370
KL386
KL314
KL388

 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật ngân hàng

 2
 10
 2
 2
 2

 TN3215Q 172
 181
 172
 181
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
 

 69  GC1532Q185  Huỳnh Ngân Thảo  GC1532Q1  99 83 2.28 

KL309
KL335
KL372
KL370

 Luật hình sự 3
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3215Q

171
 181
 

181
 

 F
  F
 

 F
 

 70  GC1532Q186  Hồ Kim Tho  GC1532Q1  99 92 2.34 
KL335
KL124
KL309

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hình sự 3

 2
 3
 2

 TN3215Q
181

 171
 171
 

 F
  F
  F
  71  GC1532Q188  Mạc Thanh Thúy  GC1532Q1  99 97 2.50 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 181

 
 F

 

 72  GC1532Q191  Dương Văn Tuấn  GC1532Q1  99 15 2.13 

KL101
KL388
KL114
KL314
KL353
KL373
KL375
KL401
KL409
KL122
KL331
KL333
KL344
KL365
KL389
KL132
KL304
KL309
KL210
KL315
KL327
KL328
KL335

 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật ngân hàng
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật tố tụng dân sự 2
 Công pháp quốc tế
 Tội phạm học
 Luật dân sự 2
 Luật hôn nhân và gia đình
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật thương mại quốc tế
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2

 TN3215Q

161
 172
 162
 181
 171
 172
 181
 172
 161
 162
 172
 172
 162
 171
 172
 171
 162
 171
 181
 171
 171
 171
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 23

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
72  GC1532Q191  Dương Văn Tuấn  GC1532Q1  99 15 2.13 KL370

KL404
KL051
KL120
KL322
KL332
KL386
KL105
KL115
KL124
KL131
KL218
KL372

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hợp đồng thông dụng
 Quyền con người
 Luật hình sự 2
 Luật lao động 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luật so sánh
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật thương mại 1
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng hình sự 1

 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN3215Q 181
 162
 162
 162
 162
 181
 

162
 172
 171
 162
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 73  GC1532Q192  Nguyễn Văn Tý  GC1532Q1  99 95 2.20 KL314
KL309

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật hình sự 3

 2
 2

 TN3215Q 181
 171
 

 F
  F
 

 74  GC1532Q195  Nguyễn Thị Như Ý  GC1532Q1  99 95 2.28 KL309
KL335

 Luật hình sự 3
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2

 TN3215Q 171
 181
 

 F
  F
 

 75  GC1532Q197  Bùi Nhật Giang  GC1532Q1  99 11 2.32 

KL105
KL131
KL314
KL315
KL322
KL344
KL375
KL389
KL102
KL304
KL331
KL335
KL365
KL114
KL115
KL132
KL218
KL309
KL373

 Luật so sánh
 Pháp luật thương mại 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật lao động 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hành chính 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về thanh tra
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật thương mại 2
 Luật lao động 2
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng dân sự 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 162
 181
 171
 162
 162
 181
 172
 161
 162
 172
 181
 171
 162
 172
 171
 171
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 24

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
75  GC1532Q197  Bùi Nhật Giang  GC1532Q1  99 11 2.32 KL404

KL409
KL051
KL124
KL210
KL353
KL370
KL101
KL120
KL328
KL332
KL333
KL386
KL401
KL113
KL327
KL372
KL388
KL122

 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật dân sự 2
 Quyền con người
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hình sự 2
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Tội phạm học
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật đất đai
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật ngân hàng
 Luật hôn nhân và gia đình

 2
 3
 2
 3
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN3215Q 162
 161
 162
 171
 181
 171
 181
 161
 162
 171
 181
 172
 

172
 161
 171
 172
 172
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 76  GC1532Q198  Phạm Thị Bích Thủy  GC1532Q1  99 17 2.29 

KL131
KL322
KL370
KL051
KL309
KL386
KL388
KL314
KL315
KL332
KL353
KL373
KL375
KL409
KL114
KL328
KL102

 Pháp luật thương mại 1
 Luật lao động 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Quyền con người
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật tố tụng dân sự 2
 Công pháp quốc tế
 Luật dân sự 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật môi trường
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2

 TN3215Q

162
 162
 181
 162
 171
 

172
 181
 171
 181
 171
 172
 181
 161
 162
 171
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GC1532Q1
Trang 25

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
76  GC1532Q198  Phạm Thị Bích Thủy  GC1532Q1  99 17 2.29 KL218

KL335
KL344
KL372
KL105
KL122
KL331
KL389
KL115
KL124
KL365
KL401
KL120
KL132
KL210
KL304
KL327
KL404

 Luật lao động 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật so sánh
 Luật hôn nhân và gia đình
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về cạnh tranh
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về thanh tra
 Tội phạm học
 Luật hình sự 2
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính 2
 Luật đất đai
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3215Q 171
 181
 162
 172
 162
 162
 172
 172
 172
 171
 171
 172
 162
 171
 181
 162
 171
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo


